
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục thành phố Hải Phòng 

được tặng Bằng khen năm học 2021 - 2022 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGDĐT ngày         tháng 11 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

   

       I. Tập thể 

STT Tên tập thể 

1.  Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.  Trung tâm Tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.  Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền  

4.  Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo 

5.  Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong 

6.  Trường Mầm non Sao Sáng, huyện An Lão 

7.  Trường Mầm non Trường Thành, huyện An Lão 

8.  Trường Tiểu học Chiến Thắng, huyện An Lão 

9.  Trường Tiểu học Trường Thành, huyện An Lão 

10.  Trường Trung học cơ sở Chiến Thắng, huyện An Lão 

11.  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng 

12.  Trường Mầm non Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng 

13.  Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hồng Bàng 

14.  Trường Trung học cơ sở Quán Toan, quận Hồng Bàng 

15.  Trường Mầm non An Hồng, huyện An Dương 

16.  Trường Mầm non An Dương, huyện An Dương 

17.  Trường Tiểu học An Hồng, huyện An Dương 

18.  Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương 

19.  Trường Mầm non Quán Trữ, quận Kiến An 

20.  Trường Mầm non Hoa Phượng, quận Kiến An 

21.  Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa, quận Kiến An 
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22.  Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hải An 

23.  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận Lê Chân 

24.  Trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân 

25.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên 

26.  Trường Tiểu học An Lư, huyện Thủy Nguyên 

27.  Trường Tiểu học Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên 

28.  Trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên 

29.  Trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên 

30.  Trường Trung học cơ sở Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên 

31.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Phong, huyện Cát Hải 

32.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải 

33.  Trường Trung học cơ sở Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng 

34.  Trường Trung học cơ sở Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng 

35.  Trường Mầm non 20 - 10, Quận Ngô Quyền 

36.  Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền 

      II. Cá nhân 

STT 
Gới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Ông Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.  Ông Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.  Bà Vương Thị Đào 
Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

4.  Ông Ngô Văn Nhậm Phó Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo 

5.  Bà Nguyễn Thị Linh 
Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

6.  Bà Nguyễn Thúy Liễu Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

7.  Bà Nguyễn Thị Lan Hương 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường 

Thọ, huyện An Lão 

8.  Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường 

Thành, huyện An Lão 

9.  Bà Vũ Thị Vân Anh 
Giáo viên Trường Mầm non Trường Thành, 

huyện An Lão 

10.  Bà Lê Thị Nhung 
Giáo viên Trường Mầm non Trường Thành, 

huyện An Lão 

11.  Bà Đặng Thị Dung 
Giáo viên Trường Mầm non Trường Thành, 

huyện An Lão 

12.  Bà Nguyễn Thị Tâm 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thắng, 

huyện An Lão 
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13.  Bà Nguyễn Thị Huyền 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường Sơn, 

huyện An Lão 

14.  Bà Trần Thị Định 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường 

Sơn, huyện An Lão 

15.  Bà Phạm Thị Thịnh 
Giáo viên Trường Mầm non Thái Sơn II, 

huyện An Lão 

16.  Bà Vũ Thị Hường 
Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung, 

huyện An Lão 

17.  Bà Nguyễn Thị Phương 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang 

Hưng, huyện An Lão 

18.  Bà Lê Thị Duyên 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang 

Hưng, huyện An Lão 

19.  Bà Lê Thị Minh Hồng 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Sáng, 

huyện An Lão 

20.  Bà Phạm Tiến Dung 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Sáng, 

huyện An Lão 

21.  Bà Bùi Thị Yến 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Sáng, 

huyện An Lão 

22.  Bà Nguyễn Thị Việt Hà 
Giáo viên Trường Mầm non Sao Sáng, huyện 

An Lão 

23.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo 
Giáo viên Trường Mầm non Sao Sáng, huyện 

An Lão 

24.  Bà Nguyễn Thị Xuân 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bát Trang, 

huyện An Lão 

25.  Bà Nguyễn Thi Duyến 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trường Thành, 

huyện An Lão 

26.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường 

Thành, huyện An Lão 

27.  Bà Đàm Thị Hằng 

Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong 

Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Trường 

Thành, huyện An Lão 

28.  Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn An 

Lão, huyện An Lão 

29.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 
Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn, huyện 

An Lão 

30.  Bà Bùi Thị Yến 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dân, huyện 

An Lão 

31.  Bà Hoàng Thị Hảo 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dân, huyện 

An Lão 

32.  Bà Nguyễn Thị Huệ 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dân, huyện 

An Lão 

33.  Bà Vũ Thị Tuyết 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dân, huyện 

An Lão 



4 

 

 

34.  Bà Nguyễn Thị Mai Hương 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường 

Sơn, huyện An Lão 

35.  Bà Đào Thị Hà 
Giáo viên Trường Tiểu học Trường Sơn, 

huyện An Lão 

36.  Bà Phạm Thị Hậu 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín, 

huyện An Lão 

37.  Bà Nguyễn Thị Lê Hà 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiến Thắng, 

huyện An Lão 

38.  Bà Phạm Thúy Hường 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Viên, 

huyện An Lão 

39.  Bà Nguyễn Thị Thanh Trà 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc Tuấn, 

huyện An Lão 

40.  Bà Phạm Thị Duyên 
Giáo viên Trường Tiểu học Quốc Tuấn, 

huyện An Lão 

41.  Bà Phan Thị Nguyệt 
Giáo viên Trường Tiểu học Quốc Tuấn, 

huyện An Lão 

42.  Bà Phạm Thị Thanh An 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, 

huyện An Lão 

43.  Bà Nguyễn Lan Phương 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, 

huyện An Lão 

44.  Bà Nguyễn Thị Thuận 
Giáo viên Trường Tiểu học Quang Hưng, 

huyện An Lão 

45.  Bà Nguyễn Thị Thu Phương 
Giáo viên Trường Tiểu học Quang Hưng, 

huyện An Lão 

46.  Bà Phạm Thanh Mai 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, 

quận Hồng Bàng 

47.  Bà Nguyễn Thị Trang 
Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 

1, quận Hồng Bàng 

48.  Ông Nguyễn Anh Đức 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, quận Hồng Bàng 

49.  Bà Đào Thị Hoa 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Bạch Đằng, quận Hồng Bàng 

50.  Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bạch 

Đằng, quận Hồng Bàng 

51.  Bà Đặng Thị Liễu 
Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 

1, quận Hồng Bàng 

52.  Bà Nguyễn Thị Phương 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang 

Trung, quận Hồng Bàng 

53.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên Trường Mẫu giáo Mầm non 1, quận 

Hồng Bàng 

54.  Bà Nguyễn Thị Thanh Trà 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, 

quận Hồng Bàng 
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55.  Bà Phạm Thị Bình Minh 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch 

Đằng, quận Hồng Bàng 

56.  Bà Lại Thị Ánh Thu 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn 

Tri Phương, quận Hồng Bàng 

57.  Bà Nguyễn Thị Bích Chi 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, quận Hồng Bàng 

58.  Bà Lê Thị Kim Hiển 
Giáo viên Trường Tiểu học Bạch Đằng, quận 

Hồng Bàng 

59.  Bà Hoàng Thị Thu Tuyết 
Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hồng Bàng 

60.  Bà Bùi Thị Ngọc Lan 
Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hồng Bàng 

61.  Ông Đỗ Thanh Tuấn 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, quận Hồng Bàng 

62.  Bà Trần Thị Cúc 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng 

Vương, quận Hồng Bàng 

63.  Bà Phạm Vũ Hoài 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Văn 

Ơn, quận Hồng Bàng 

64.  Bà Trần Thị Hải 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng 

Bàng, quận Hồng Bàng 

65.  Bà Phạm Thị Hồng 
Giáo viên Trường Mầm non An Dương, 

huyện An Dương 

66.  Bà Nguyễn Thị Lanh 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi, huyện 

An Dương 

67.  Bà Trần Thị Hà 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc Tuấn, 

huyện An Dương 

68.  Bà Nguyễn Thị Mai Thu 
Hiệu trưởng Trường Mầm non An Đồng II, 

huyện An Dương 

69.  Bà Hoàng Thị Ngọc Duyên 
Giáo viên Trường Mầm non An Đồng 2, 

huyện An Dương 

70.  Bà Lê Thị Thanh Loan 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Thiện, 

huyện An Dương 

71.  Bà Lê Thị Thu 
Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn, huyện 

An Dương 

72.  Bà Nguyễn Thị Thúy 
Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn, huyện 

An Dương 

73.  Bà Quản Thị Oanh 
Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái, 

huyện An Dương 

74.  Bà Bá Thị Hoàng Yến 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng, 

huyện An Dương 

75.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hồng, 

huyện An Dương 
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76.  Bà Mai Thị Lan Hương 
Giáo viên Trường Tiểu học An Hồng, huyện 

An Dương 

77.  Bà Nguyễn Thị Tâm 
Giáo viên Trường Tiểu học An Hồng, huyện 

An Dương 

78.  Ông Đặng Kiều Thúy 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đại 

Bản, huyện An Dương 

79.  Bà Nguyễn Thị Bích 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An 

Dương, huyện An Dương 

80.  Bà Vũ Thị Liên 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở An 

Dương, huyện An Dương 

81.  Bà Đỗ Thị Huyền 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở An 

Dương, huyện An Dương 

82.  Bà Nguyễn Thị Dung 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở An 

Dương, huyện An Dương 

83.  Bà Trần Thị Thúy Nga 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An 

Hưng, huyện An Dương 

84.  Ông Vũ Văn Lý 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng 

Phong, huyện An Dương 

85.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Sơn, 

huyện An Dương 

86.  Bà Nguyễn Thị Ánh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Sơn, 

huyện An Dương 

87.  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Kế toán Trường Trung học cơ sở Nam Sơn, 

huyện An Dương 

88.  Bà Vũ Diệu Hương 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận 

Kiến An 

89.  Bà Nguyễn Thị Mai Hoa 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận 

Kiến An 

90.  Bà Bùi Thị Thanh 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hải 

2, quận Hải An 

91.  Bà Trần Thị Minh Huệ Phó Hiệu trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An 

92.  Bà Phạm Thị Thùy Chi 
Giáo viên Trường Tiểu học Đằng Lâm, quận 

Hải An 

93.  Bà Lê Thị Mỹ Hạnh 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê 

Lợi, quận Hải An 

94.  Bà Bùi Thị Hạnh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đằng 

Lâm, quận Hải An 

95.  Bà Trần Thị Thắng 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Đông Hải, quận Hải An 

96.  Bà Lưu Thị Mỹ 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đằng Hải, 

quận Hải An 

97.  Bà Lưu Thị Thu Oanh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hải, 

quận Hải An 
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98.  Bà Đỗ Thái Mỹ 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hải, 

quận Hải An 

99.  Bà Nguyễn Thị Hà Giang 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hải, 

quận Hải An 

100.  Bà Trần Thị Thanh Thúy 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, 

quận Hải An 

101.  Bà Phạm Thị Thanh Huyền 
Giáo viên Trường Mầm non Quận, quận Đồ 

Sơn 

102.  Bà Mai Thị Huyền 
Giáo viên Trường Tiểu học Hợp Đức, quận 

Đồ Sơn 

103.  Bà Phạm Thị Lưu 
Giáo viên Trường Tiểu học Hợp Đức, quận 

Đồ Sơn 

104.  Bà Bùi Thị Thuý 
Giáo viên Trường Tiểu học Hợp Đức, quận 

Đồ Sơn 

105.  Bà Lưu Thị Nhung 
Giáo viên Trường Tiểu học Hợp Đức, quận 

Đồ Sơn 

106.  Bà Lưu Thị Tuyết Mai 
Giáo viên Trường Tiểu học Vạn Sơn, quận 

Đồ Sơn 

107.  Bà Đoàn Thị Hiền 
Giáo viên Trường Tiểu học Bàng La, quận Đồ 

Sơn 

108.  Bà Lê Thị Phương 
Giáo viên Trường Tiểu học Bàng La, quận Đồ 

Sơn 

109.  Bà Ngô Thị Thu Trang 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hợp Đức, 

quận Đồ Sơn 

110.  Bà Đinh Thị Thái Ngọc 
Giáo viên Trường Mầm non Ngọc Xuyên, 

quận Đồ Sơn 

111.  Bà Trần Thị Mai Phương 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Thủy Nguyên 

112.  Bà Vũ Thị Phượng 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên 

113.  Bà Đào Thị Tuyết 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lư, huyện 

Thủy Nguyên 

114.  Bà Nguyễn Thị Lan Hương 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Động, 

huyện Thủy Nguyên 

115.  Bà Lê Thị Tuyết Thanh 
Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Động, 

huyện Thủy Nguyên 

116.  Bà Phạm Thị Thanh Mai 
Giáo viên Trường Tiểu học Lại Xuân, huyện 

Thủy Nguyên 

117.  Bà Hoàng Thị Minh Ngọc 
Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Đồng, huyện 

Thủy Nguyên 

118.  Ông Nguyễn Văn Hiếu 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, 

huyện Thủy Nguyên 
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119.  Bà Hoàng Thị Minh Nhâm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, 

huyện Thủy Nguyên 

120.  Ông Lê Ngọc Anh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, 

huyện Thủy Nguyên 

121.  Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 

Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong 

Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Hoàng Châu, huyện Cát Hải 

122.  Bà Nguyễn Thị Bảo Yến 
Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, 

huyện Cát Hải 

123.  Bà Hoàng Thùy Linh 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Cát Hải 

124.  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Cát Hải, huyện Cát Hải 

125.  Bà Hoàng Thị Hương 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tiên Lãng 

126.  Bà Phạm Thị Hạnh 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tiên Lãng 

127.  Bà Cao Thị Lương 
Giáo viên Trường Mầm non Phạm Đình 

Nguyên, huyện Tiên Lãng 

128.  Bà Phan Thị Sáng 
Giáo viên Trường Mầm non Bạch Đằng, 

huyện Tiên Lãng 

129.  Bà Trần Thị Liên 
Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Tiến, huyện 

Tiên Lãng 

130.  Bà Lương Thị Uyên 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Đức, 

huyện Tiên Lãng 

131.  Bà Nhữ Thị Luyến 
Giáo viên Trường Tiểu học Minh Đức, huyện 

Tiên Lãng 

132.  Ông Nguyễn Công Minh 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khởi 

Nghĩa, huyện Tiên Lãng 

133.  Bà Đào Thị Nguyệt 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đoàn 

Lập, huyện Tiên Lãng 

134.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đoàn Lập, 

huyện Tiên Lãng 

135.  Bà Phạm Thị Hồng Tháp 
Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10, Quận 

Ngô Quyền 

136.  Bà Trần Thị Thu Trang 
Giáo viên Trường Mẫu giáo Sao Sáng 3, 

Quận Ngô Quyền 

137.  Bà Vũ Thị Thanh Hoa 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, Quận Ngô Quyền 

138.  Ông Nguyễn Minh Hải 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng 

Hiền, Quận Ngô Quyền 

139.  Bà Phạm Thị Thanh Hằng 
Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 

Ngô Quyền 
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140.  Bà Huỳnh Thị Lê 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học xã hội, 

Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, Quận Ngô 

Quyền 

141.  Ông Mai Văn Quảng 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Chu Văn An, Quận Ngô Quyền 

142.  Bà Đỗ Thị Nhung 

Tổ phó Tổ Hành chính - Chuyên môn - 

Nghiệp vụ, Trung tâm Tin học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

143.  Bà Võ Thị Thanh Hương 
Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật lí - Kỹ thuật, 

Trường Trung học phổ thông Thái Phiên 

144.  Ông Lê Thanh Tĩnh 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Thái Phiên 

145.  Ông Trần Bình Trọng 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hải 

An 

146.  Ông Phạm Hoàng Hưng 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hồng Bàng 

147.  Ông Phạm Hải Ninh 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sinh - Công nghệ - 

Tin học, Trường Trung học phổ thông Hồng 

Bàng 

148.  Bà Phạm Thị Hải Yến 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hồng 

Bàng 

149.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy 
Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Trường 

Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn 

150.  Ông Đinh Hồng Tiệp 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê 

Hồng Phong 

151.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê 

Hồng Phong 

152.  Bà Đậu Thị Hải Thanh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê 

Hồng Phong 

153.  Ông Đoàn Thái Sơn 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

chuyên Trần Phú 

154.  Bà Trần Thị Thu Hằng 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Trần Phú 

155.  Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Trần Phú 

156.  Ông Vũ Minh Tuân 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

chuyên Trần Phú 

157.  Bà Phạm Thị Mai Hương 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 

thông Ngô Quyền 

158.  Bà Trương Thị Thanh Vân 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Địa - Giáo 

dục công dân, Trường Trung học phổ thông 

Ngô Quyền 
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159.  Ông Phạm Văn Tịnh 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Vĩnh Bảo 

160.  Ông Lê Nguyên Hoàng 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học 

phổ thông Vĩnh Bảo 

161.  Bà Nguyễn Thị Hoài Thu 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học 

phổ thông Quang Trung 

162.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học 

phổ thông Quang Trung 

163.  Ông Nguyễn Trung Thành 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cát 

Bà 

164.  Ông Vũ Tùng Dương 
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Trường Trung học phổ thông Cát Bà 

165.  Ông Nguyễn Văn Sơn 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sinh - Công nghệ - 

Thể dục - Giáo dục Quốc phòng, Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh 

166.  Bà Nguyễn Thị Ánh 
Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ Văn, Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh 

167.  Ông Phạm Đức Cường 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông An 

Dương 

168.  Bà Vũ Thị Hằng 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học 

phổ thông Bạch Đằng 

169.  Bà Trần Thị Thúy 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Thể 

dục - Giáo dục Quốc phòng, Trường Trung 

học phổ thông Bạch Đằng 

170.  Bà Nguyễn Thị Sao 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học 

phổ thông Tô Hiệu 

171.  Bà Vũ Thị Son 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tô 

Hiệu 

172.  Bà Trần Thị Huế 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Khuyến 

173.  Ông Bùi Thái Hiển 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 

174.  Bà Nguyễn Thị Nhung 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Công nghệ, 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

175.  Ông Đào Trọng Đảo 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ - Địa lý 

- Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 

176.  Ông Nguyễn Văn Đặng 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn - Lịch sử, 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

177.  Bà Nguyễn Thị Hồng Vân 
Tổ trưởng chuyên môn Tổ Hóa - Sinh, 

Trường Trung học phổ thông An Lão 
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178.  Bà Vũ Thị Hoàn 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lý - Hóa - Công 

nghệ, Trường Trung học phổ thông Hùng 

Thắng 

179.  Bà Vũ Thị Năm 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hùng 

Thắng 

180.  Bà Nguyễn Thị Thu Huế 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Kiến 

Thụy 

181.  Ông Nguyễn Phi Hùng 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Trường Trung học phổ thông Kiến 

Thụy 

182.  Bà Trần Thị Lan Hương 
Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Trường 

Trung học phổ thông Kiến Thụy 

183.  Bà Đào Thị Ngọc Hương 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phạm 

Ngũ Lão 

184.  Bà Nguyễn Thị Như Trang 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phạm 

Ngũ Lão 

 
Danh sách trên có 36 tập thể và 184 cá nhân./. 
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